
TT Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh

Số 
CMND/CCCD

Ngày cấp Nơi cấp
Quốc 
Tịch

Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo
Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn
Mã số 

chứng chỉ
Lĩnh vực đề nghị

1. Thiết kế kiến trúc công trình

2. Thẩm tra thiết kế kiến trúc

1. Thiết kế kiến trúc công trình

2. Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, 
quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị

3. Thiết kế nội thất
4. Thẩm tra thiết kế kiến trúc

1. Thiết kế kiến trúc công trình

2. Thẩm tra thiết kế kiến trúc

Đại học Xây 
dựng Miền Tây

Chính 
quy

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Việt 
Nam

09/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

thôn An Thượng, xã 
Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Đại học Xây 
dựng

Chính 
quy

1

3 Lê Minh Thao 20/10/1983 030083011290

086097009829Võ Khánh Duy 30/6/1997

2 Trần Vũ Khánh 
Thụy

14/01/1984 079184012751 16/9/2022

Kiến trúc sư HAP-
00000163

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC                    

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 923/QĐ-SXD ngày 05/6/2026 của Sở Xây dựng)

Kiến trúc sư HAP-
00000161

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Việt 
Nam

62/6 Phạm Ngọc 
Thạch, phường Xuân 

Hòa, thành phố Hồ Chí 
Minh

Đại học Kiến 
trúc thành phố 
Hồ Chí Minh 

Chính 
quy

Kiến trúc sư HAP-
00000162

02/10/2023

Việt 
Nam

633 đường số 12, Khu 
nhà ở Hoàng Hảo, 

Thanh Sơn, phường 
Thanh Đức, tỉnh Vĩnh 

Long


		2026-06-10T10:10:19+0700
	Việt Nam
	SỞ XÂY DỰNG <soxd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




